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	    BỘ TƯ PHÁP

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
Tên dự án, dự thảo văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Thủ tục khiếu nại TGPL
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (Điều  45);

2. Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (khoản 3 Điều 13).

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có  FORMCHECKBOX 
       Không   FORMCHECKBOX 
 
Nêu rõ lý do: Thủ tục tên rõ ràng, cụ thể và phù hợp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có    FORMCHECKBOX 
     Không    FORMCHECKBOX 
 

Lý do: tạo thuận lợi cho người được TGPL, người đại diện theo pháp luật của người được TGPL khi điền vào mẫu đơn khiếu nại TGPL.

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 4: Đơn khiếu nại TGPL
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

+ Nội dung thông tin 4: bổ sung thông tin về số định danh, ngày tháng năm sinh và giới tính; bỏ thông tin "cấp ngày… tại…" sau CMND và CCCD.
Lý do quy định: việc quy định bổ sung thêm số định danh bởi một số người có thể chưa được cấp CCCD hoặc CMND, việc quy định số định danh tạo thuận lợi cho cho Trung tâm TGPL nhà nước trong việc khai thác, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch và các cơ sở dữ liệu khác. Việc quy định bổ sung thông tin ngày, tháng, năm sinh và giới tính: đây là những trường thông tin bắt buộc phải có trong mẫu đơn khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ thông tin "cấp ngày… tại…" sau CMND và CCCD bởi những thông tin này được khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đây là những trường thông tin không bắt buộc phải có trong mẫu đơn theo Công văn số 2777/BCA-V03 ngày 09/8/2023 của Bộ Công an (Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP) cho ý kiến về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng  FORMCHECKBOX 
        Song ngữ        FORMCHECKBOX 
         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Hồng Tuyến
Điện thoại cố định: 024.62739645;                           Di động: 0915635635
E-mail: tuyenvh@moj.gov.vn


